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PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP
(đính kèm văn bản số:                      /SGDĐT-GDNCL ngày       tháng        năm 2026)
	STT
	Tên trung tâm
	Địa chỉ
	Số lượng 
GVNN đơn vị báo cáo
	Số lượng 
GVNN được cấp phép

	1
	Trung tâm Anh ngữ Bút Nghiên
	Số 14E13, Đường Thảo Điền, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	33
	23

	2
	Trung tâm Ngoại ngữ HọcThuật Anh
	Số 141, Đường Chấn Hưng, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	3
	Trung tâm Ngoại ngữ Liên Việt Mỹ
	Tầng 4, Tầng 5, Số 31/2A, Đường Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	0

	4
	Trung tâm Ngoại ngữ Tân Âu
	Số 111E, Đường 22, Khu Phố 4, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	5
	Trung tâm ngoại ngữ Em Biết Đọc 12
	Số 6A, Đường Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	0

	6
	Trung tâm Ngoại ngữ Minh Tân
	Số 67, Đường số 8, Khu Phố 5, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	2

	7
	Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Việt Úc
	Số 23/2D, Đường Trần Văn Mười, Ấp 7, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh
	26
	31

	8
	Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Phước
	Số 45N, Đường Hoàng Quốc Việt, Khu Dân Cư Phú Mỹ, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	6
	7

	9
	Trung tâm Anh ngữ Năm Sao
	Số 15A, Đường Linh Đông, Khu Phố 7, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	7

	10
	Trung tâm Ngoại ngữ Tôi Yêu Tiếng Anh
	Số 305/3, Đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	11
	Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Ngọc
	Số 58/4, Đường Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	11
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	12
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trí Đức Đại Việt
	Số A1/2B, Đường Hương lộ 80, Ấp 1, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	4

	13
	Trung tâm Ngoại ngữ Sa Rôn
	Số 389/79, Đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	4

	14
	Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Thời Gian
	Số 18A5-18A6, Đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	15
	Trung tâm Ngoại ngữ Đông Tây Âu
	Tầng 1, Số 27-29-31, Đường số 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ 
Chí Minh
	29
	41

	16
	Trung tâm Ngoại ngữ Đinh Nguyên
	Số 351A, Đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	17
	Trung tâm Ngoại ngữ Bình Tân
	Số 396, Đường Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	3

	18
	Trung tâm Ngoại ngữ Dương Minh
	Số 70, Đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	2

	19
	Trung tâm Ngoại ngữ Kiến Tạo
	P903, Lầu 9, Số 171, Đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	2

	20
	Trung tâm Ngoại ngữ Trí Đức
	Số 5, Đường Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	9
	10

	21
	Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Tế Mỹ
	Số 101/18 - 101/20 - 101/22, Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	9
	13

	22
	Trung tâm ngoại ngữ, tin học Toàn Diện
	Số 24, Đường số 2, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
	15
	25

	23
	Trung tâm Ngoại ngữ Hội Việt Anh
	Số 315C, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	4

	24
	Trung tâm Ngoại ngữ Đại Kiến Minh
	Số 15, Đường 9A, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	3

	25
	Trung tâm Ngoại ngữ Khánh Minh
	số 42/1, Đường Ngô Quang Huy, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	6
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	26
	Trung tâm Ngoại ngữ Minh Triết
	Lầu 5, Số 353-355, Đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	1

	27
	Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng Việt
	Số 104/3, Đường Phan Văn Hớn, Ấp 5, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh
	23
	30

	28
	Trung tâm Ngoại ngữ Nguyệt Quế
	Lầu 1,2,3, Số 9, Đường Mai Thị Lựu, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
	19
	21

	29
	Trung tâm Ngoại ngữ Cam
	Số 126/4, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh
	35
	38

	30
	Trung Tâm Ngoại ngữ Tiếng Anh Nghe Nói 1
	Số 128, Đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
	8
	0

	31
	Trung tâm Anh ngữ Địa Cầu
	số 681, Đường Thống Nhất, phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
	9
	5

	32
	Trung tâm Ngoại ngữ Phượng Hoàng
	Số J2-J4, Đường số 30, phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
	17
	19

	33
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sếu Vàng
	Số 16 - 18, Đường 17A, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	10
	14

	34
	Trung tâm Ngoại ngữ Trung Âu
	Số A02- 0104, Chương Dương Home, Đường số 12, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	2
	3

	35
	Trung tâm Ngoại ngữ Châu Úc Việt
	Số 1300, Đường Quang Trung, phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	1

	36
	Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Gia Anh
	Số 14, Đường D3, Khu Dân Cư Nam Long, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	37
	Trung tâm Ngoại ngữ Hưng Quốc
	Số 34, Đường Đình Tân Khai, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	9

	38
	Trung tâm Ngoại ngữ Khang Trí 1
	Số 45-47, Đường Dương Thị Năm, (Đường Số 16, Khu Dân Cư Cotec), Ấp 1, xã Nhà Bè, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	3

	39
	Trung tâm Ngoại ngữ Liên Mỹ
	Số 252, Đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
	11
	20
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	40
	Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Sao Phương Đông
	Số 686/118, Đường Cách Mạng Tháng 8, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	10

	41
	Trung tâm Ngoại ngữ Quốc Trí
	Số 78, Đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	8
	9

	42
	Trung tâm ngoại ngữ Nhà Khai Sáng
	Số 186, Đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh
	9
	12

	43
	Trung tâm Ngoại ngữ Nhân Trí Việt
	Số 181/9, Đường Tân Phước, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh
	46
	32

	44
	Trung tâm ngoại ngữ Món Quà Tài Năng
	Số 88-90, Đường N3C, Dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, Khu phố 14, phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	45
	Trung tâm Ngoại ngữ Sáp
	Số 76, Đường 17A, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	13
	20

	46
	Trung tâm Ngoại ngữ Trí Anh
	Số 58, Khu Phố 2, Đường số 41, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
	37
	42

	47
	Trung tâm Ngoại ngữ Thực Nghiệm
	Số 75A, Đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	1

	48
	Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Phú Mỹ Hưng
	Số 4, Đường 29, Khu Dân Cư Phú Xuân, Ấp 3, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	0

	49
	Trung tâm Anh ngữ Phú Long
	Số 9, Khu Dân Cư Phú Long - Phân Khu Số 8, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, xã Nhà Bè, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	24
	39

	50
	Trung tâm Anh ngữ Đại Á
	Số 147, Đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	7

	51
	Trung tâm Ngoại ngữ Học Thông Minh
	Số 83, Đường số 8, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	56

	52
	Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Thần Tài Năng
	Số 236, Đường Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	3

	53
	Trung tâm Ngoại ngữ Sao Việt
	Số 239, Tổ 2, Đường Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 3, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh
	11
	14
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	54
	Trung tâm Ngoại ngữ Vui Học
	Số B2, Đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh
	12
	7

	55
	Trung tâm Anh ngữ Thực Hành Hoàn Hảo
	Số 1Q, Đường Dân Chủ, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	11

	56
	Trung tâm Ngoại ngữ Du Học Đại Học
	Số 2A, Đường Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	3

	57
	Trung tâm Ngoại ngữ Kim Chỉ Nam
	Số 7, Đường Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	102
	119

	58
	Trung tâm Ngoại ngữ Phát Triển Toàn Cầu
	Số 110, Đường số 2, Cư xá Đô Thành, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	59
	Trung tâm Ngoại ngữ Tim
	Số 143, Đường số 06, phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh
	7
	9

	60
	Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Hà
	Số 207, Đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	39

	61
	Trung tâm Ngoại ngữ Thiên Phú
	Số 627, Đường Hà Huy Giáp, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh
	10
	9

	62
	Trung tâm Ngoại ngữ Trường Anh 1
	Tầng 1, tầng 2 và tầng 3, Số 21, Đường số 3, Khu phố 2, phường An Khánh, Thành phố Hồ 
Chí Minh
	21
	46

	63
	Trung tâm Ngoại ngữ Vương Miện Việt Phí
	Số 18, Đường số 2, Khu Dân Cư Conic, Đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, Thành phố 
Hồ Chí Minh
	4
	5

	64
	Trung tâm Ngoại ngữ Tích Hợp
	Số 49, Đường Hoa Lan, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh
	8
	11

	65
	Trung tâm Anh ngữ Trường Cát
	Số 179Ef, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
	21
	22

	66
	Trung tâm Ngoại ngữ Đọc Sách Chất Lượng
	Số 17E, Đường 11, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	5

	67
	Trung tâm ngoại ngữ Ánh Sao Mai
	Số 82, Đường Bát Nàn, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0
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	68
	Trung tâm ngoại ngữ Đại Dương Xanh
	Số 672A61, Đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	4

	69
	Trung tâm ngoại ngữ An Bình
	Lô thương mại số N2-24, N2-26 thuộc dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện tại số 88, 
Đường Phước Thiện, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	70
	Trung tâm ngoại ngữ Mây Trời
	Số 252, Đường Tô Ký, ấp Tam Đông, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	58
	70

	71
	Trung tâm ngoại ngữ Vui Học Với Nhau
	Số 51, Đường Bàu Cát 8, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	10
	23

	72
	Trung tâm Ngoại ngữ Nghị Anh
	số 127, Đường Phạm Ngũ Lão, tổ 32, khu phố Hiệp Thành 3, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	1

	73
	Trung tâm ngoại ngữ Kết Nối Giáo Dục Việt
	Cửa hàng số P05-0.07, Tòa Park 5, Khu Phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central 
Park), số 720A, đường Điện Biên Phủ. Mã căn P5-SH.07, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố 
Hồ Chí Minh
	5
	4

	74
	Trung tâm ngoại ngữ Cô Tuyết
	Ô 45 lô DC 03, Đường 19, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	8

	75
	Trung tâm ngoại ngữ Thực Nghiệm (KV2)
	số 61, Đường Hoàng Văn Thụ, tổ 11, khu phố 2, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	2
	7

	76
	Trung tâm ngoại ngữ Thế Hệ Mười - Cơ sở 1
	Tầng 3, số 136, Đường D, KDC Chánh Nghĩa, Khu 11, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ 
Chí Minh
	2
	3

	77
	Trung tâm ngoại ngữ ABC4KIDS
	Số 90 đường Lê Hồng Phong,  Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	78
	Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ Tự nhiên
	3K1- 4K1 Nguyễn Thái Học,  Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	2

	79
	Trung tâm ngoại ngữ Anh Ngữ Tự Nhiên - Chi nhánh 3
	Tầng 1, tầng 2, số 498-500, Đường 30/4, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	2

	80
	Trung tâm ngoại ngữ Apex Academy
	Số 133 đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	81
	Trung tâm ngoại ngữ Champion
	Số 1479 đường Võ Thị Sáu (Tỉnh lộ 52), xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0
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	82
	Trung tâm ngoại ngữ Cô Châu – Chí Linh
	Số 170 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	83
	Trung tâm ngoại ngữ Dương Phát
	Số 05,  lô B6, Trung Tâm Thương Mại, Xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	84
	Trung tâm ngoại ngữ EMAS
	Số 1016 Phạm Hùng,  khu phố 4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	85
	Trung tâm ngoại ngữ English For You
	Số 381/13 tổ 10,  khu phố 1, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	1

	86
	Trung tâm ngoại ngữ English Home Phú Mỹ
	Lô B20,  khu Trung tâm Thương mại thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	2
	3

	87
	Trung tâm ngoại ngữ FUSION
	Số 315/51A Hùng Vương,  Xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	88
	Trung tâm ngoại ngữ GK
	LK02 Chung cư Thương mại Vũng Tàu Center,  số 93 đường Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	3

	89
	Trung tâm ngoại ngữ HANEX
	Số 56 Lê Hồng Phong,  Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	6

	90
	Trung tâm ngoại ngữ HANEX Bà Rịa
	Số 238 đường Điện Biên Phủ,  Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	3

	91
	Trung tâm ngoại ngữ HANEX CAMBRIDGE
	Căn số GA.01.04 và GA.01.05 Chung cư Gateway,  khu Đô thị Chí Linh, Phường Tam Thắng, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	3

	92
	Trung tâm ngoại ngữ HANEX JUNIOR
	Số 85 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Tp. Hồ Chí Minh
	5
	8

	93
	Trung tâm ngoại ngữ HIREME
	Số 46 đường Trương Văn Bang,  Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	1

	94
	Trung tâm ngoại ngữ Hoa Việt
	Số 05 đường Trần Đại Nghĩa,  Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	2

	95
	Trung tâm ngoại ngữ Ican
	Tổ 6, khu phố Thị Vải, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
	7
	4
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	96
	Trung tâm ngoại ngữ Kỳ Nguyên
	11H3, 12H3 Khu Trung tâm Thương mại, đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	6

	97
	Trung tâm ngoại ngữ Kỳ Nguyên Eagle
	Số 102 Nguyễn Hữu Cảnh,  Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	6

	98
	Trung tâm ngoại ngữ Kỳ Nguyên Phoenix
	Số PA-110 tòa nhà DIC Phoenix A khu Đô thị Chí Linh,  Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ 
Chí Minh
	2
	3

	99
	Trung tâm ngoại ngữ Kỳ Nguyên Vũng Tàu
	243-245 Đường 2/9, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	6

	100
	Trung tâm ngoại ngữ Liên Mỹ (KV3)
	Số 95 Lý Thường Kiệt,  Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	4

	101
	Trung tâm ngoại ngữ Mỉm Cười
	số 38B Phạm Ngọc Thạch, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	102
	Trung tâm ngoại ngữ Ms Châu
	Số 135 đường Nguyễn Thái Học,  Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	103
	Trung tâm ngoại ngữ NP
	Số 88 Trường Chinh,  Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	1

	104
	Trung tâm ngoại ngữ Phong Lê
	Lô X03 (Đồi 2) đường Bùi Thiện Ngộ,  Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	1

	105
	Trung tâm ngoại ngữ Star Edu Nguyễn Hữu Cảnh
	Lầu 02,  số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	10
	5

	106
	Trung tâm ngoại ngữ Star Edu Nguyễn Thái Học
	Số 155 Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	13
	8

	107
	Trung tâm ngoại ngữ TERESA
	Số D54 Tổ 6,  Ấp Phước Thái, Xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	108
	Trung tâm ngoại ngữ The Forum
	Số 27G1 đường Nguyễn Oanh,  Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	109
	Trung tâm ngoại ngữ Thế Giới
	Số 52 Huỳnh Tịnh Của,  Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0
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	110
	Trung tâm ngoại ngữ Thế Giới Anh ngữ
	Số 66 Nguyễn Tri Phương,  Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	111
	Trung tâm ngoại ngữ Victory
	Số 846-848 lô H27 Bùi Thiện Ngộ,  Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	1

	112
	Phân hiệu Trung tâm đào tạo Anh ngữ Wall Street 
English - Cộng Hòa
	Tầng 4, Tòa Nhà Pico Plaza, Số 2, Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh
	6
	0

	113
	Phân hiệu Trung tâm đào tạo Anh ngữ Wall Street 
English - Hùng Vương
	Tầng 6, Tòa Nhà Hùng Vương Plaza, Số 125, Đường Hùng Vương, Phường 12, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	114
	Phân hiệu Trung tâm đào tạo Anh ngữ Wall Street 
English - Quận 7
	Mặt bằng số 05-04, 05-05 và 05-06, Tầng 5, Toà nhà SC Vivo City, Khu phức hợp Thương mại Vietsin Nam Sài Gòn, số 1058, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	0

	115
	Phân hiệu Trung tâm đào tạo Anh ngữ Wall Street 
English - quận Gò Vấp
	Tầng 4, TT Thương Mại Vincom Plaza Gò Vấp, Số 12, Đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận 
Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	7
	0

	116
	Trung tâm Âm nhạc Gracias
	Số 6/25E, ấp 3, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	117
	Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Reading Q
	C1-SH.01-C1-SH.02 Vinhome Central Park, Số 720A, Đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh 
Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
	2
	1

	118
	Trung tâm đào tạo Anh ngữ Wall Street English
	Tòa nhà Minh Phú (tầng 4, tầng 6), Số 21, Đường Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh
	23
	17

	119
	Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Wall Street English - Chi nhánh Tên Lửa
	Tầng 3, số 29 - 31 đường Tên Lửa, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	0

	120
	Trung tâm Đào Tạo Anh ngữ Wall Street English - Chi nhánh tỉnh Bình Dương
	Tầng 1 và 2 - Số 736, Đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	2
	0

	121
	Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ Ni-Hao-Ma
	Tầng trệt, số 218, đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	7

	122
	Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Nozomi
	Tầng 1,2,3 Số 7-9, Đường D5, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	1

	123
	Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ Reading Star
	Số 102-104, Đường Khu phố Mỹ Kim 2-H25, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	5
	0



	STT
	Tên trung tâm
	Địa chỉ
	Số lượng 
GVNN đơn vị báo cáo
	Số lượng 
GVNN được cấp phép

	124
	Trung tâm Đào tạo Tiếng Anh Đỉnh Everest - Chi nhánh số 1
	Số 18, Đường số 1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	125
	Trung tâm đào tạo Tin học và tiếng Hàn Học Viện 
Xanh
	Số 94C đường Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	126
	Trung tâm đào tạo Trí Tuệ Nhân Tạo
	Shophouse C2-0.03, Tòa nhà Central 2, Khu đô thị Vinhomes Central Park, số 720A, đường 
Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	127
	Trung tâm Ngoại ngữ Âu Mỹ Úc
	Số 316, đường Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	39
	38

	128
	Trung tâm ngoại ngữ Cải Tiến
	Tầng 2, 3, số 40/12 - 40/14, đường Ấp Bắc, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	2

	129
	Trung tâm Ngoại ngữ Đức Việt
	Số 2/1/25, Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	130
	Trung tâm ngoại ngữ Em Biết Đọc 1
	Số 98, đường Bát Nàn, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	14

	131
	Trung tâm Ngoại ngữ Em Biết Đọc 11
	Số 599, đường  Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	14

	132
	Trung tâm Ngoại ngữ Học Thuật Tinh Hoa
	Khu Dân Cư Lập Phúc 1, Số 588/3, Đường Lê Văn Lương, Tổ 18, Ấp 3, Xã Phước Kiển, 
Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	133
	Trung tâm Ngoại ngữ Học Thức Tiêu Điểm 1
	Số 88, Đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	134
	Trung tâm Ngoại ngữ Học Thức Tiêu Điểm 2
	Số 348/23, đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	1

	135
	Trung tâm Ngoại ngữ Học Thức Tiêu Điểm 4
	Tầng B, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, Số 370, đường Võ Văn Ngân, Khu phố 3, phường Bình 
Thọ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	136
	Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Chuyên
	Số R4-91, R4-92, Đường Hưng Gia 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	10
	0

	137
	Trung tâm Ngoại ngữ Năng Lực Quốc Tế
	Số 68, Đường Số 10, Khu Dân Cư Cityland, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	5
	2
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	138
	Trung tâm Ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ
	Số 89 đường S11, phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	0

	139
	Trung tâm Ngoại ngữ Nhật - Anh Chuyên Gia
	Số 165, Đại Lộ 3, Phường Phước Bình (Trường Trung Cấp Nghề Suleco), Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	140
	Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Mỹ
	tầng 3, tầng 4, tầng 5, số 15 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	2

	141
	Trung tâm Ngoại ngữ Pháp Anh Ứng Dụng
	Số 118/83C10, Đường Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	142
	Trung tâm ngoại ngữ Sáng Tạo Xanh
	Số 263, đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	2

	143
	Trung tâm ngoại ngữ Sao Thủy
	Số 80/29, Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	34
	13

	144
	Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Âu Việt
	Số 1G, đường Phan Thị Hồ, ấp Tây, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	145
	Trung tâm Ngoại ngữ Thành Troy
	Số 481/5, Đường Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	146
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tây Bắc
	Số 25, Đường Nguyễn Văn Khạ, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	147
	Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai Việt Nhật
	Số 11/2, Đường số 10, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minhh
	3
	0

	148
	Trung tâm Nhật ngữ Anh Đào
	Số 228, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	149
	Trung tâm Nhật ngữ Tâm Việt
	Số 399-401, Đường Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	150
	Trung tâm Tiếng Hàn Sejong
	Lầu 6, Số 34, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	6
	3

	151
	Trường TH, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc
	Khu dân cư Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	16
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	152
	Trường TH, THCS và THPT Emasi Nam Long
	147 đường số 8, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	11
	25

	153
	Trường THPT Việt Mỹ Anh 
	252 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	154
	Trường TH, THCS và THPT Mùa Xuân
	Số 1 Đường D4 khu dân cư Sài Gòn Pearl,  Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, 
Thành phố Hồ Chí Minh
	51
	58

	155
	Trường TH, THCS và THPT Vinschool 
	Lô CC1, CC2, CC3, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn - Vinhomes Central Park, Số 720A, 
Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
	213
	281

	156
	Trường TH, THCS và THPT Anh Quốc
	Số 48 Võ Oanh, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	6

	157
	Trường TH, THCS và THPT Tesla
	171B đường Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	7
	6

	158
	Trường TH, THCS và THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn
	Số 803A Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	12
	15

	159
	Trường TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt
	Số 79, Đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	160
	Trường TH THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ
	Khu dân cư Him Lam, Khu chức năng số 6A – Đô thị mới Nam TP, xã Bình Hưng, Thành phố 
Hồ Chí Minh
	30
	31

	161
	Trường TH, THCS và THPT Quốc tế  Á Châu
	Trụ sở chính (Cơ sở 1): 41/3-41/4 Bis Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	74
	78

	162
	Trường TH, THCS và THPT Hoàng Gia
	Trụ sở: Số 31/36 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
	25
	98

	163
	Trường THCS và THPT Việt Thanh
	261 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	164
	Trường TH, THCS và THPT Việt Anh
	Trụ sở chính: Số 160/72 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	0

	165
	Trường THCS, THPT Ngôi Sao
	Đường số 18, Khu dân cư An Lạc Bình Trị Đông, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	2
	0
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	166
	Trường TH, THCS và THPT Albert Einstein
	Khu dân cư 13C, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
	15
	11

	167
	Trường TH, THCS và THPT
Ngôi Sao Nhỏ
	Số 10, Đường 22, phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	168
	Trường TH, THCS và THPT Quốc Tế
	305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	169
	Trường TH, THCS và THPT Nam Úc 
	Trụ sở chính: Số 300 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	13
	15

	170
	Trường THCS và THPT
Thái Bình
	Số 10 Trương Hoàng Thanh, phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	171
	Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Khai Sáng
	74 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	55
	54

	172
	Trường THCS và THPT Quốc Tế APU
	286 Lãnh Binh Thăng, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh
	7
	8

	173
	Trường TH, THCS và THPT Marie Curie
	178 Nguyễn Chí Thanh, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
	0
	1

	174
	Trường Trung - Tiểu học PÉTRUS KÝ
	Số 704 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thủ Đầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
	5
	6

	175
	Trường TH, THCS và THPT Việt Anh- Bình Dương
	Khu phố 3, đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh
	9
	10

	176
	Trường TH, THCS và THPT Việt Anh 2- Bình Dương
	Thửa đất số 563, TBĐ số 7AB2, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 
Minh
	7
	4

	177
	Trường TH, THCS và THPT B.School
	Số 55, đường Thống Nhất, Khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
	3
	0

	178
	Trường TH, THCS và THPT B.School- Cơ sở 2
	Khu nhà ở tái định cư Tân Đông Hiệp B (thửa đất số 8044, tờ bản đồ số 81), phường Tân 
Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	0

	179
	Trường TH, THCS và THPT Học viện Anh Quốc
	165 Nguyễn Hữu Thọ, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
	8
	10
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	180
	Trường TH, THCS và THPT Việt Mỹ - Bà Rịa - Vũng 
Tàu
	95 Lý Thường Kiệt, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh
	4
	1

	181
	Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Việt Nam - 
Singapore
	Khu dân cư Đại An (Số 103 Trần Cao Vân), phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	13
	0

	182
	Trường Quốc tế Singapore - Vũng Tàu
	Số 103 Trần Cao Vân, Khu dân cư Đại An, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
	22
	10

	183
	Trường TH, THCS và THPT Việt Hoa
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